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4 - Một  hình chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và 

diện tích hình chữ nhật đó. 

5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo. Đã bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại ? kg gạo? 

  - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng 2/5 diện 

tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn. 

6- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số 

tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?  

Dạng 2: Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó. 

3 - Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A 

có bao nhiêu học sinh nữ.(2 cách) 

4 - Lớp 4B có 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có 

bao nhiêu học sinh. (2 cách) 

 - Lớp 4B có 15 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 5/4 số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có 

bao nhiêu học sinh? (2 cách) 

5 - 3/5 số học sinh giỏi của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?  

 - Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bằng 9/10 km. 

 - Có hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu ở thùng thứ nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng thứ hai 

là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

 - Khối 5 có 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học sinh; 3/4 số học sinh của lớp 

5B là 24 học sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học sinh. Hỏi khối 5 có tất cả bao 

nhiêu học sinh ? 

6- Hải có một số tiền, Hải đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 2/3 số 

tiền Hải có ban đầu. Hỏi sau khi tiêu, Hải còn lại bao nhiêu tiền?  

 - Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 36000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 3/4 số 

tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền? 

Dạng 3: Dạng mở rộng: 
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1- Lan có 84000 đồng, Lan mua vở hết 2/7 số tiền, mua sách hết 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn 

lại bao nhiêu tiền? (2 cách) 

 - Lớp 4A có 35 học sinh. Cuối năm học, có 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 

2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi có ? học sinh không đạt danh hiệu. 

(2 cách) 

- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi người biết tuổi 

bố là 45 tuổi.    

2- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết 

tuổi bố là 45 tuổi.  

 - Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố và bằng 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi 

bố là 45 tuổi.  

3- Một cửa hàng có 96kg muối. Buổi sáng bán được 24kg muối, buổi chiều bán 3/8 số  

muối. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối. 

 - Một cửa hàng có 196kg gạo. Ngày đầu bán được 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo 

còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo. 

4- Chị Hồng có 42 cái kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối 

cùng chị Hồng còn lại bao nhiêu cái kẹo? 

 - Mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa mua cặp hết 2/3 số tiền, mua bút hết 3/4 số tiền còn lại. 

Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền? 

 - Lớp 4A có 40 học sinh. Cuối năm học, có 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên  

Tiến, 2/5 số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi có ? hsinh không đạt danh 

hiệu.   

5- Một tấm vải dài 20m. Đã may áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may 

các túi,  

mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy? 
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6- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m. Người ta sử dụng 3/8 diện 

tích để trồng hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, phần diện tích còn lại để xây bể nước. 

Tính S  bể nước. 

Dạng 3: Dạng nâng cao 

1- Kết quả của học kì I, lớp 4A có 1/4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt 

Học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp? 

2 - Lớp 4B có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3  số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A 

có bao nhiêu học sinh nữ. 

3- Cường có một số tiền, Cường đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/4 

số tiền Cường có ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền? 

4 - Lan có một số tiền. Lan đã tiêu hết 3/4 số tiền thì còn lại 20000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan 

có bao nhiêu tiền ? 

5- Nam có một số tiền, sau khi mua vở hết 5/8 số tiền thì  Nam còn lại 24000 đồng. Hỏi 

lúc đầu Nam có bao nhiêu tiền?  

6 - Một thùng chứa đầy dầu cân nặng 48 kg, người ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì 

thùng dầu chỉ còn nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ? 

 - Một thùng chứa đầy mắm cân nặng 27 kg, người ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì 

thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ? 

7 - Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng số tuổi của hai anh em 

là 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người. 

 - Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết tổng số tuổi của 

hai anh em là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người. 

8- Một người bán trứng, buổi sáng bán được 1/5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số 

trứng. Biết buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 30 quả. Hỏi còn lại ? quả trứng? 
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 - Một máy cày, ngày thứ nhất cày được 3/8 diện tích ruộng, ngày thứ hai cày được 2/5 

diện tích ruộng và như vậy, ngày thứ hai đã cày nhiều hơn ngày thứ nhất 100m2. Hỏi mỗi 

ngày, máy cày đó đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng? 

 - Qua đợt KTĐK lần II, lớp 5A có 5/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt 

điểm  

khá, còn lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm Giỏi hơn số học sinh đạt điểm 

khá là 12 em. 

a. Tính số học sinh lớp 5B.                                        b. Tính số học sinh mỗi loại. 

9- Một xe máy đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ 

thứ hai đi được 1/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi 

quãng đường AB dài bao nhiêu km? 

 - Một ôtô đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai 

đi được 3/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng 

đường AB dài bao nhiêu km? 

 - Một người bán trứng, lần thứ nhất bán được 1/5 số trứng, lần thứ hai bán 3/8 số trứng 

thì còn lại 17 quả. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả? 

- Một bác công nhân, mỗi tháng ăn hết 1/2 sô tiền lương, trả tiền nhà hết 1/6 số tiền 

lương, tiêu vặt hết 1/5 số tiền lương, cuối tháng bác còn để dành được 200000 đồng. Tính 

xem lương tháng của bác công nhân là bao nhiêu? 

10- Đạt có một số tiền. Đạt mua vở hết 2/3 số tiền, mua bút hết 1/5 số tiền còn lại sau khi 

mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi lúc đầu Đạt có bao nhiêu tiền ? 

11- Qua đợt KTĐK lần III, lớp 5B có 1/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/2 số học sinh đạt 

điểm khá, còn lại là trung bình. Biết số học sinh khá hơn số học sinh trung bình là 4 em. 

a. Tính số học sinh lớp 5B.                                                b. Tính số học sinh mỗi loại. 

12- Mẹ mang đi chợ 90000 đồng. Mẹ mua thịt hết 2/3 số tiền, mua rau hết 1/6 số tiền. Số 

tiền còn lại mẹ vừa đủ mua 4/3 kg cam. Tính giá tiền kg cam. 



 
HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Chuyên đề 8 

Giải bài toán có lời văn  

 - Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa 

được bao nhiêu lít ? 

 - Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu có 1665 kg lúa thì chứa 

trong bao nhiêu bao ? 

- Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ 

nhất 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ? 

 - Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai 

chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ? 

 - Cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán 

cửa hàng có bao nhiêu viên bi ? 

 - Có một số lít nước mắm đóng vào các can. Nếu mỗi can chứa 4 lít thì đóng được 28 

can. Hỏi nếu mỗi can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can ? 

II/ Toán trung bình cộng: 

 - Học sinh cần hiểu được khái niệm về số TBC và tìm được số TBC của 2 -> 5 số.  

 - Giải được các bài toán tìm số TBC dạng: 

1- Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 

156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ? 

2 - Hằng có 15000 đồng, Huệ có nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có 

bao nhiêu tiền? 

 - Hằng có 15000 đồng, Hằng có ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao 

nhiêu tiền? 

3 - Lan có 125000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 

đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 
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 - Lan có 125000 đồng, như vậy Lan có nhiều hơn Huệ 37000 đồng nhưng lại ít hơn 

Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 

4 - Hằng có 15000 đồng, Huệ có số tiền bằng 3/5 số tiền của Hằng. Hỏi trung bình mỗi 

bạn có bao nhiêu tiền? 

 - Hằng có 15000 đồng, Hằng có số tiền bằng 3/5 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn 

có bao nhiêu tiền? 

5- Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan. Hồng có số tiền bằng 

3/4 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 

 - Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan và bằng 3/4 số tiền của 

Hồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 

7 - Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu có 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau có 3 xe, mỗi 

xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:  

 a. Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ hàng ? 

 b. Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng ? 

8- Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba. 

 - Trung bình cộng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 

28. Tìm số thứ ba. 

 - Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg 

và nhập ít hơn đợt hai 40 kg. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ? 

 - Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 168 kg, 

và nhập bằng 4/5 đợt hai. Hỏi đợt ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ? 

 - Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình mỗi lớp có 32 em. Biết lớp 5A có 33 học 

sinh và nhiều hơn lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh ? 

9 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi 

của An và Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ? 
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 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có 23 viên bi. Dũng có số viên bi bằng 

trung bình cộng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi ? 

 - An có 18 viên bi, Bình có nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng 

có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu 

viên bi ? 

 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi 

của An và Bình, Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng 

có bao nhiêu viên bi ? 

 Mở rộng: 

1- Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28. 

 - Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên chẵn từ 30 đến 40. 

2 - Lan và Huệ có 102000 đồng. Lan và Ngọc có 231000 đồng. Ngọc và Huệ có 177000 

đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 

3- Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung 

bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi ? 

 - Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Nếu không tính tuổi bố 

thì trung bình cộng số tuổi của mẹ, Mai và em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai bao nhiêu tuổi 

? 

- ở một đội bóng, tuổi trung bình của 11 cầu thủ là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì 

tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi. 

4 - Một tháng có 15 lần kiểm tra. Sau 10 lần kiểm tra đầu thì điểm trung bình của An là 7. 

Hỏi với các lần kiểm tra còn lại, trung bình mỗi lần phải đạt bao nhiêu điểm để điểm 

trung bình của cả tháng là 8 điểm. 

5 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi 

của cả ba bạn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ? 
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 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng số 

bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ? 

 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cộng số bi của 

ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ? 

6 - Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu không kể thùng thứ nhất thì 

trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu 

7  - Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 

26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của mỗi người. 

 - Trung bình cộng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 

tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của mỗi người. 

 - Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và 

Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi 

của mỗi người. 

- Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 

23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người. 

 - TBC của số số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba là 26. TBC của số số thứ nhất và số thứ 

hai là 21. TBC của số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm mỗi số.  

8- Gia đình An hiện có 4 người nhưng chỉ có bố và mẹ là đi làm. Lương tháng của mẹ là 

1100000 đồng, lương của bố gấp đôi lương của mẹ. Mỗi tháng mẹ đều để dành 1500000 

đồng. Hỏi: 

a. Mỗi tháng trung bình mỗi người đã tiêu bao nhiêu tiền ? 

b. Nếu Lan có thêm một người em nữa mà mẹ vẫn để dành như trước thì số tiền tiêu 

trung bình hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu tiền ? 

 

III/ Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó: 

Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệu. 


